BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC 

ĐƯỢC HÌNH THÀNH CHO CÁC CHỦ ĐỀ

A. Tên chủ đề: Bazơ. Muối
I- Kiến thức:
 HS biết được:

- Tính chất hóa học của bazơ
- Tính chất hóa học của muối

- Ứng dụng của một số bazơ, ứng dụng của một số muối

- Biết cách điều chế, sản xuất một số bazơ, muối.

II- Kĩ năng:

- Quan sát thí nghiệm cụ thể, nhận xét, rút ra được kết luận về tính chất hóa học của bazơ, muối.
- Viết PTHH cho các tính chất hóa học

- Phân biệt được một số bazơ, muối tan và không tan trong nước.
III- Thái độ:
· Tư duy tích cực, yêu thích môn hóa học
· Hợp tác, tự giác trong học tập.

IV- Định hướng phát triển năng lực: 

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: biết, hiểu về công thức hóa học, gọi tên chất.

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học: Làm một số bài tập viết PTHH, tính theo PTHH.

- Năng lực tính toán hóa học: Tính theo PTHH; tính nồng độ dung dịch,…

- Năng lực thực hành: Làm các thí nghiệm cơ bản trong chương trình . 


- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
B. Bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho mỗi loại câu hỏi/bài tập trong chủ đề.
	Nội dung
	Loại câu hỏi/bài tập
	Nhận biết

(mô tả mức độ cần đạt)
	Thông hiểu

(mô tả mức độ cần đạt)
	Vận dụng thấp

(mô tả mức độ cần đạt)
	Vận dụng cao

(mô tả mức độ cần đạt)

	Ba zơ. Muối. 
	Câu hỏi/bài tập định tính

(trắc nghiệm, tự luận)
	- Biết các tính chất hoá học của bazơ, muối

- Biết được những tính chất hoá học chung của bazơ và một số bazơ quan trong như Ca(OH)2. - Nhận biết được các bazơ khác nhau. - Nhận biết được các hiện tượng hóa học ở mức độ đơn giản.
- Biết được những t/c hoá học của muối và một số muối  quan trọng 
- Nhận biết được các muối khác nhau một cách đơn giản.

	- Phân biệt được các hợp chất vô cơ
- Nhận biết các hợp chất vô cơ dựa vào phản ứng hóa học đặc trưng.
- Nắm được tính chất hoá học chung của bazơ và một số bazơ quan trong để nhận biết và vận dụng vào làm bài tập đơn giản.

- Nắm được những t/c hoá học của muối và một số muối quan trọng để vận dụng vào làm bài những bài tập đơn giản. Nhận biết được các hiện tượng hóa học.
- Viết được phương trình hóa học để giải bài tập hóa học chung về bazơ, muối.

	. -  Vận dựng tính chất hóa học của Bazơ  để điều chế hợp chất bazơ  cụ thể từ những nguyên liệu cho trước. Hoặc nhận biết bazơ, xác định cặp chất xảy ra phản ứng với một bazơ cụ thể.

- Vận dụng mối quan hệ giữa  các họp chất vô cơ để hoàn thành các dãy chuyển đổi cụ thể

- Xác định được công thức muối cụ thể  trong bài toán định lượng
	HS xác định và vận dụng được kiến thức tổng hợp các hợp chất vô cơ làm bài tập nhận biết, tách các chất, viết PTHH theo sơ đồ câm.
- Từ các hợp chất cự thể lập dãy chuyển đổi hóa học và hoàn thành dãy chuyển đổi hóa học

- Tính khối lượng bazơ trong bài toán oxit axit với dung dịch kiềm khi biết khối lượng kết tủa và thể tích oxit axit

- Xác định công thức  muối, tính % mối chất trong hỗn hợp.

	
	Câu hỏi/bài tập định lượng

(trắc nghiệm, tự luận)
	- Biết các tính chất hoá học của bazơ, muối


	
	- Tính theo PTHH, tính khối lượng bazơ, muối trong hỗn hợp, nồng độ dd…liên quan đến bazơ, muối.
	- Giải bài toán có dư, toán hỗn hợp.

	
	Câu hỏi/bài tập gắn với thí nghiệm, thực tế
	- Nhận biết được các hiện tượng thí nghiệm.
	- Giải thích được các hiện tượng thí nghiệm.
	Biết sử dụng kiến thức hóa học để giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn 
	· Phát hiện được một số hiện tượng trong thực tiễn và sử dụng kiến thức hóa học để giải thích; đề xuất được phương án thí nghiệm để giải quyết các tình huống thực tiễn.


C. Hệ thống câu hỏi/bài tập đánh giá theo các mức đã mô tả.
1. Mức độ biết.

Câu 1: Để phân biệt  hai dung dịch NaOH và Ba(OH)2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử:

A. Quỳ tím                   B. HCl                        C. NaCl                          D. H2SO4
Câu 2: Dung dịch tác dụng được với các dung dịch : Fe(NO3)2, CuCl2 là:
A. Dung dịch NaOH               B. Dung dịch HCl

C. Dung dịch AgNO3              D. Dung dịch BaCl2
Câu 3: Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng  quan sát được là:
A. Có kết tủa trắng xanh.            B. Có khí thoát ra.

      
C.  Có kết tủa đỏ nâu.                  D. Kết tủa màu trắng.
Câu 4: 
Nhóm bazơ vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch KOH.

A. Ba(OH)2 và NaOH




B. NaOH và Cu(OH)2


C. Al(OH)3 và Zn(OH)2 



          D. Zn(OH)2 và Mg(OH)2
Câu 5: Để làm sạch dung dịch đồng nitrat Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất bạc nitrat  AgNO3. Ta dùng kim loại:

A. Mg                   B.   Cu                  C.  Fe                  D. Au

Câu 6: Muối đồng (II) sunfat (CuSO4) có thể phản ứng với dãy chất:
A.    CO2, NaOH, H2SO4,Fe                  B. H2SO4, AgNO3, Ca(OH)2, Al

      
C.    NaOH, BaCl2, Fe, H2SO4               D.  NaOH, BaCl2, Fe, Al
Câu 7: Để làm sạch dung dịch NaCl có lẫn Na2SO4 ta dùng:

          A. Dung dịch AgNO3.

B. Dung dịch HCl.

          C. Dung dịch BaCl2.

D. Dung dịch Pb(NO3)2
Câu 8:  Chọn câu đúng trong các câu sau:
a. Bazơ gồm bazơ tan và bazơ không tan.
b. Các bazơ còn gọi là kiềm.

c. Kiềm là các bazơ tan trong nước.

d. Bazơ là hợp chất mà phân tử gồm 1 nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm hiđroxit.
Câu 9: Sản phẩm của phản ứng phân hủy Cu(OH)2  bởi nhiệt là:
a. CuO và H2
b. CuO và H2O , O2
c. Cu ,  O2  và H2
d. CuO và H2O
Câu 10: Có hiện tượng gì khi dẫn khí SO2 vào dd Ca(OH)2 ?
Câu 11:
Có những bazơ sau: Cu(OH)2  , Ca(OH)2  , Ba(OH)2  , Mg(OH)2  , NaOH  . Hãy cho biết những bazơ nào tác 
dụng được với dung dịch HCl?
Câu 12.
Có những bazơ sau: Cu(OH)2  , Ca(OH)2  , Ba(OH)2  , Mg(OH)2  , NaOH  . Hãy cho biết những bazơ nào bị phân hủy ở nhiệt độ cao?

Câu 13.
Có những bazơ sau: Cu(OH)2  , Ca(OH)2  , Ba(OH)2  , Mg(OH)2  , NaOH  . Hãy cho biết những bazơ nào tác 

dụng được với khí SO2 ?

Câu 14.
Trường hợp nào tạo ra chất kết tủa khi trộn 2 dd của các cặp chất sau:

a. Dung dịch NaCl và dung dịch AgNO3 .

b. Dung dịch Na2CO3 và dung dịch KCl .
c. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch AlCl3 .
d. Dung dịch ZnSO4 và dung dịch CuCl2 .
Câu 15:  
          Trong các tính chất sau, tính chất nào là tính chất hoá học của muối ?

A. Tác dụng với muối tạo thành 2 muối mới

B. Tác dụng với muối tạo thành muối mới và bazơ mới

C. Tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới

D. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước

Câu 16:  
         Trong các tính chất sau, tính chất nào là tính chất hoá học của bazơ ? 

A. Tác dụng với axit tạo thành muối mới và axit mới

B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước

C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước

D. Tác dụng với muối tạo thành 2 muối mới

E. Tác dụng với bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới

Câu 17:
 Cho các chất có công thức hóa học sau đây: : Cu(OH)2  , Ca(OH)2  , Na2SO4 , AlCl3, ZnSO4 , CuCl2 , SO2   Ba(OH)2  , Mg(OH)2  , NaOH , NaCl , AgNO3 , Na2CO3 ,KCl .
a. Hãy cho biết những chất nào là bazơ?

b. Hãy cho biết những chất nào là muối?
2. Mức độ hiểu.
Câu 1: Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 100ml dung dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau phản ứng:

A. Làm quỳ tím hoá xanh





B. Làm quỳ tím hoá đỏ

C. Phản ứng được với magiê giải phóng khí hidrô


D. Không làm đổi màu quỳ tím

Câu 2: Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch các chất sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Thuốc thử để nhận biết cả ba chất là:

A.Quỳ tím và dung dịch HCl                              
B. Phenolphtalein và dung dịch BaCl2

C. Quỳ tím và dung dịch K2CO3                                        
D. Quỳ tím và dung dịch NaCl

Câu 3: Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong mỗi cặp chất sau: 

A. Na2SO4 và Fe2(SO4)3          B. Na2SO4 và K2SO4

C. Na2SO4 và BaCl2                D. Na2CO3 và K3PO4
Câu 4: Để nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch CuCl2, FeCl3, MgCl2  ta dùng: 

A. Quỳ tím                                 B. Dung dịch Ba(NO3)2

C. Dung dịch AgNO3                 D. Dung dịch KOH
Câu 5: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 đển khi kết tủa không tạo thêm nữa thì dừng lại. Lọc kết tủa rồi đem nung đến khối lượng không đổi. Thu được chất rắn nào sau đây:


A. Cu                       B. CuO             C. Cu2O                   D. Cu(OH)2.

Câu 7 Cho các chất CaCO3, HCl, NaOH, BaCl2, CuSO4, có bao nhiêu cặp chất có thể phản ứng với nhau ?

A. 2                 B.  4                      C. 3                    D. 5
Câu 8: Để làm sạch dung dịch ZnSO4 có lẫn CuSO4. ta dùng  kim loại: 


A. Al

B. Cu


C. Fe


D. Zn

Câu 9: Trộn 2 dung dịch nào sau đây sẽ không xuất hiện kết tủa ?

A. BaCl2, Na2SO4              B. Na2CO3, Ba(OH)2

C. BaCl2, AgNO3               D. NaCl, K2SO4
Câu 10:  Có 3 ống nghiệm, mỗi ống đựng một dung dịch các chất sau: Na2SO4  ; HCl; NaNO3. Hãy nhận biết chúng bằng phương pháp hóa học. Viết các PTHH xảy ra (nếu có).
Câu11: Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các lọ đựng các dung dịch sau: KOH; Ba(OH)2 ; K2SO4; H2SO4; HCl. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).

Câu12: Cho hỗn hợp CO2 và SO2 đi qua dung dịch NaOH dư. Sản phẩm của phản ứng thuộc loại hợp chất nào? Viết PTHH xảy ra.
Câu 13: Có những bazơ : Cu(OH)2; KOH; Fe(OH)3: Mg(OH)2  ; NaOH. Hãy cho biết những bazơ nào :
a) Tác dụng với HCl

b) Bị phân hủy ở nhiệt độ cao

c) Tác dụng với CO2

d) Đổi màu quỳ tím thành xanh.

Câu 14: Viết PTHH các phản ứng điều chế FeCl2  từ:

a) Fe

b) FeO

c) Fe(OH)2
Câu 15: 

Viết CTHH của các ba zơ ứng với các oxit sau: Na2O; BaO; Al2O3; Fe2O3
Câu 16: Thuốc thử dùng để phân biệt Na2SO4 và Na2SO3 là:

A. ddHCl

B. dd NaOH

C. dd BaCl2

Câu 18: Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch đồng (II) sunfat. Nêu hiện tượng quan sát được? Viết PTHH xảy ra ( nếu có)
Câu 19: Nhỏ vài giọt dung dịch bạc nitrat vào ống nghiệm đựng dd Natri clorua. Nêu hiện tượng quan sát được? Viết PTHH xảy ra (nếu có).

Câu 20:

 Em hãy cho biết thạch nhũ trong hang động được hình thành như thế nào?

3. Mức độ vận dụng thấp.
Câu 1:
Cho các chất : CuO ; SO2 ; H2SO4 ; Cu(OH)2 ; Fe ; K2SO4 ; CuSO4. Dung dịch NaOH phản ứng được với những chất nào kể trên?

Câu 2:Từ Na nêu các phương pháp điều chế NaOH, viết các phương trình hoá học 

Câu 3:Từ những chất sau: CaO (vôi sống), Na2CO3 (sô đa), H2O. Viết các phương trình hoá học điều chế NaOH.

Câu 4:Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết hai dung dịch không màu là NaOH và Ba(OH)2 
Viết các phương trình phản ứng

Câu 5:Hoàn thành các PTHH biểu diễn dãy biến hoá sau :

a) Mg
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Mg(NO3)2 
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MgSO4 
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MgCO3 
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b) Al
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Al2O3
[image: image7.wmf](2)

¾¾®

Al2(SO4)3
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AlCl3
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Al(OH)3 
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Câu 6:Viết các PTHH biểu diễn dãy biến hoá sau :

Ca
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Ca(OH)2 
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  CaO 
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CaCO3 
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Ca(HCO3)2 
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Câu 7:Viết các PTHH biểu diễn dãy biến hoá sau : 
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 Fe3O4
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Fe(NO3)3
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3Fe(NO3)2
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Fe(OH)2 
[image: image24.wmf](

)

7

®

-

 Fe2O3.

Câu 8:Cho 39,2g hỗn hợp Mg(OH)2 và NaOH tác dụng vừa đủ với 1200 ml dung dịch HCl thu được  61,4 g các muối clorua.

a. Viết PTHH xảy ra.

b. Tìm khối lượng mỗi bazơ trong hh ban đầu 

c.  Xác định nồng độ mol/l của dung dịch axit HCl đã dùng. 
     Giả sử thể tích dung dịch không thay đổi sau khi hoà tan.
Câu 9: Cho 56,6 g hỗn hợp Ba(OH)2 và KOH tác dụng vừa đủ với 1600ml dung dịch HCl thu được 71,4 g các muối clorua.

a. Viết PTHH xảy ra.

b. Tìm khối lượng mỗi bazơ trong hỗn hợp ban đầu.

c. Xác định nồng độ mol/l của dung dịch axit HCl đã dùng.
        Giả sử thể tích dd không thay đổi sau khi hoà tan.
Câu 10:Cho nước vào 15,5 gam Na2O để được 500ml dd kiềm.

a. Tính nồng độ mol của  dd kiềm thu được.
b. Tính thể tích dd H2SO4 20%(D=1,14g/ml) đủ để trung hòa lượng dd nói trên.
Câu 11:Dẫn 1,568 lít khí CO2 vào dd Ca(OH)2 dư. Tính khối lượng từng sản phẩm sinh ra.
Câu 12:Dẫn khí CO2 vào 2 lít dd Ca(OH)2 0,025M , thu được 3 gam kết tủa CaCO3 và một lượng muối tan Ca(HCO3)2 .
a. Tính thể tích khí CO2 (đktc) đã dùng.

b. Tính nồng độ mol của muối tan( giả sử thể tích dd không thay đổi).
Câu 13:So sánh  thể tích khí thu được ở đktc khi nung ở nhiệt độ cao cho đến khi khối lượng không đổi của 100 g mỗi chất  sau:  CaCO3 ; BaCO3 .
Câu 14: Cho dung dịch FeCl2 tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 2M tạo thành sắt (II) hiđroxit và natriclorua.

a, Viết phương trình phản ứng ?

b, Tính khối lượng kết tủa tạo thành sau phản ứng.

c, Nếu nung kết tủa trên trong không khí đến phản ứmg hoàn thành thì thu được bao nhiêu gam chất rắn.
Câu 15:Trộn 200ml dd MgCl2 0,15M với 300ml dd NaOH phản ứng vừa đủ. Sau phản ứng lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn:

a. Viết PTPƯ xảy ra

b. Tính m

c. Tính CM của các chất có trong dung dịch sau khi lọc kết tủa (coi V không đổi).
Câu 16:Ngâm một lá sắt có khối lượng 3,8 gam trong 100 gam dung dịch CuSO4 8%. Sau một thời gian phản ứng, người ta lấy lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 4,04 gam.

a) Tính khôí lượng đồng sinh ra bám vào thanh sắt.

b) Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau phản ứng.

4. Mức độ vận dụng cao.

Câu 1: Ngâm 21,6 g hỗn hợp 3 kim loại Zn, Fe và Cu trong dung dịch H2SO4 loãng, dư. Phản ứng xong, thu được 3g chất rắn không tan và 6,72l khí (ở đktc).
a) Viết PTHH xảy ra

b) Xác định thành phần phần trăm của mỗi KL trong hỗn hợp

Câu 2: Trộn 400g dung dịch BaCl2 5,2% với 100ml H2SO4 20%( D= 1,14g/ml). Tính

a) Khối lượng kết tủa tạo thành

b) Nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau khi lọc bỏ kết tủa.
Câu 3: Hòa tan 13,3 g hỗn hợp NaCl và KCl vào nước thành 500g dung dịch A. Lấy 
[image: image25.wmf]1
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 dd A cho tác dụng với một lượng dư dd AgNO3, thu dược 2,87g kết tủa.
Hãy tính:

a) Số g mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

b) Nồng độ phần trăm các muối trong dung dịch A.
Câu 4: Cho 2,8 g CaO vào nước được dung dịch A. Dung dịch A đã hấp thụ hoàn toàn 1,68 l khí cacbonic(đktc).
Hãy cho biết có bao nhiêu gam kết tủa tạo thành.

Câu 5: Có các chất BaO, Fe2(SO4)3, H2O, H2SO4, CuO. Từ những chất đã cho hãy viết PTHH điều chế:

a) Cu(OH)2

b) Fe(OH)3

Câu 6:  Hãy dự đoán các phản ứng có thể xảy ra trong các thí nghiệm sau:
a) Rót ddHCl vào cốc đựng dd NaOH.

b) Rót dd BaCl2 vào cốc đựng dd CuSO4
    Dùng những thuốc thử nào để có thể nhận biết được sau phản ứng những chất nào còn dư hoặc đã tác dụng với nhau vừa đủ? 
Câu 7: Cho sơ đồ chuyển đổi hóa học:

A
[image: image26.wmf]®

 B 
[image: image27.wmf]®

 C  
[image: image28.wmf]®

 D 
[image: image29.wmf]®

 Cu. 

Hãy chọn chất lập 2 dãy chuyển đổi cho phù hợp. Viết PTHH trong mỗi dãy chuyển đổi đó.
Câu 8: Có ba chất rắn màu trắng đựng trong 3lọ riêng biệt không nhãn là: Na2CO3, NaCl, hỗn hợp NaCl và Na2CO3.
Hãy nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học.

Trình bày cách tiến hành và viết PTHH( Trong SBT hóa 9)
Câu 9:

Cho m gam hỗn hợp gồm CaCO3 và CaSO3 tác dụng với dd HCl loãng dư thấy thoát ra 4,48 lit hỗn hợp hai khí ở đktc. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp khí trên hấp thụ hết vào dd Ba(OH)2 dư thấy tạo ra ( m + a) g kết tủa. Tính a.
Câu 10: Tách riêng dd từng chất sau ra khỏi hỗn hợp dung dịch:
          AlCl3  ;    FeCl3 ;  BaCl2​   
Bài 11. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa 8 gam muối sunfat của một kim loại hoá trị II rồi lọc kết tủa tách ra đem nung nóng thu được 4 gam oxit của kim loại hoá trị II đó. Công thức muối sunfat là:

    
A. MgSO4            B. ZnSO4              C. CuSO4              D. FeSO4
Bài 12: Dẫn 672 ml (đktc) khí SO2 qua dung dịch KOH. Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 3,98 g chất rắn. Tính khối lượng KOH có trong dung dịch.

Bài 13. Nung nóng 1,32a gam hỗn hợp Mg(OH)2 và Fe(OH)2 trong không khí đến lượng không đổi nhận được chất rắn có khối lượng bằng a gam. Tính % lượng mỗi oxit tạo ra

Bài 14. Cho một hỗn hợp đồng số mol gồm Na2CO3 và K2CO3 hòa tan trong dung dịch HCl 1,5M, thì thu được một dung dịch A và khí B. Dẫn khí B sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 30 gam kết tủa trắng.

a) Tính khối lượng hỗn hợp muối ban đầu.

b) Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng. 

Bài 15. Có những chất: Na2O, Na, NaOH, NaHCO3 , Na2SO4 , Na2CO3 , NaCl, NaClO.

a) Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một sơ đồ chuyển hoá không nhánh.

b) Viết các phương trình hoá học theo sơ đồ trên.
Bài 16:
Lấy 10ml dd Na2​SO4 trộn lẫn với 10 ml ddBaCl2. Khối lượng dung dịch sau phản ứng so với ban đầu là:


A. Lớn hơn                                       B. Không đổi


C. Nhỏ hơn                                       D. Bằng nhau
Câu 17:
 Bình cứu hỏa phun bọt dạng axit – kiềm có cấu tạo như sau:

· Ống thủy tinh hở miệng đựng dd axit sunfuric

· Bình đựng dd natri hiđrôcacbonat có nồng độ cao. Bình thường bình chữa cháy để thẳng đứng, không được để nằm. Khi chữa cháy phải dốc ngược bình lên.

 Vì sao bình chữa cháy khi bảo quản phải để thẳng đứng nhưng khi chữa cháy lại phải dốc ngược bình lên?
Bài soạn minh họa theo định hướng phát triển năng lực

Bài 7: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ

A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:


- Học sinh nêu được định nghĩa bazơ, gọi tên và phân loại được bazơ.


- Nêu được các tính chất hóa học của bazơ, viết được phương trình hóa học minh họa cho các tính chất.

- Nắm được cách tiến hành một số thí nghiệm của bài
2. Kĩ năng:


- Kỹ năng phán đoán, đề xuất thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm, quan sát, nêu hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm và rút ra tính chất hóa học của bazơ.


- Viết PTHH, tính theo phương trình hóa học.


- Nhận biết các chất.

3. Thái độ:


- Học tập nghiêm túc, tự giác, hợp tác.


- Yêu thích môn học .

4. Phát triển năng lực:
 
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ, thuật ngữ hóa học

- Năng lực tính toán hóa học và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. 


   - Năng lực thực hành hóa học.

   - Năng lực vận dụng kiến thức đã học vào trong cuộc sống.
B. CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên

a. Dụng cụ

+ Đế sứ, 3 ống hút nhỏ giọt, kẹp sắt, đèn cồn, kiềng 3 chân, kẹp gỗ, thìa xúc hóa chất

+ 5 ống nghiệm, 4 ống dẫn khí, 1 giá thí nghiệm.

b. Hóa chất 

+ Dung dịch NaOH, dung dịch phenolphtalein, quỳ tím.

+ dung dịch HCl, Cu(OH)2, dung dịch Ca(OH)2 

c. Phiếu học tập

	STT
	Tên thí nghiệm
	Tiến hành thí nghiệm
	Hiện tượng quan sát được
	Giải thích- Kết luận

	1
	Làm đổi màu chất chỉ thị
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


2. Học sinh:
+ Đọc trước bài mới

+ Dụng cụ, hóa chất thí nghiệm
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

I- Tổ chức: 

II- Kiểm tra: 
· Dụng cụ, hóa chất chuẩn bị của học sinh 

· Làm BT 1, 2

 Hoạt động 1: Nhớ lại định nghĩa, phân loại, tên gọi của bazơ
Bài 1: Quan sát hình ảnh các chất sau đây và hoàn thành các thông tin còn thiếu ở bên dưới?
	




[image: image31.jpg]


 


	Natri hiđroxit hay còn gọi là xút ăn da. Chất này có công thức hóa học là…….
	Vôi sống hòa vào nước               

 gọi là vôi tôi được dùng 

nhiều trong sản xuất. Chất này có công thức hóa học là…
	Cu(OH)2 là chất rắn màu ….. và có tên gọi là…
	


Bài 2:  Cho các chất có công thức: KOH, CuSO4, Fe(OH)3, NaCl, H2SO4, Ba(OH)2, Fe2O3, SO2, Mg(OH)2. 

a. Số công thức của bazơ là:       A. 5             B. 4              C. 3                  D. 2
b. Số công thức của bazơ tan là: A. 4             B. 3              C. 2                  D. 1
GV: Củng cố lại khái niệm, phân loại và tên gọi của bazơ đã học ở lớp 8.

III- Bài mới:

Hoạt động 2: Tìm hiểu và nghiên cứu tính chất hóa học của bazơ

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Qua những kiến thức đã học, em biết bazơ có những tính chất hóa học nào?

Vậy bazơ còn có tính chất hóa học nào nữa? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học. 

 Nội dung 1: 

Thí nghiệm kiểm chứng các tính chất đã biết

Nêu các TN chứng minh cho mỗi tính chất?

Em hãy nêu cách tiến hành mỗi thí nghiệm?

GV: Gọi các nhóm báo các cách tiến hành TN, GV cùng thống nhất phương án tiến hành.

GV phát dụng cụ, hóa chất cho các nhóm (hoặc HS tự chuẩn bị dụng cụ và hóa chất) để làm 3 thí nghiệm kiểm chứng: 

- GV: chú ý với học sinh một số thao tác thí nghiệm cần thiết như: sử dụng ống hút, tiến hành thí nghiệm trên đế sứ, cách thổi hơi thở vào dung dịch nước vôi trong.

- GV cho các nhóm làm TN 

- GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm, thống nhất kết luận rút ra qua mỗi thí nghiệm.

Nội dung 2: Thí nghiệm nghiên cứu.

GV nêu vấn đề: Qua kiến thức ở lớp 8 em đã biết chất nào dễ bị phân hủy khi bị nung nóng ở nhiệt độ cao? 

GV: Trong thực tế chúng ta thấy có nhiều chất không bền với nhiệt, nghĩa là chất đó bị phân hủy khi ta nung nóng (VD: (KClO3, KMnO4, CaCO3… ). Vậy với các bazơ thì tính chất này được thể hiện như thế nào?

- GV cho HS quan sát mẫu Cu(OH)2 (chú ý màu sắc trước TN)

GV đặt vấn đề nhiệt phân Cu(OH)2
- GV hướng dẫn một số thao tác khi tiến hành thí nghiệm nhiệt phân.

- GV hướng dẫn HS quan sát hiện tượng thí nghiệm, dấu hiệu có sinh ra chất mới để kết luận có phản ứng hóa học xảy ra. 

- GV: Một số bazơ không tan khác như Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3… cũng bị nhiệt phân hủy tạo thành oxit và nước.

- GV: Ngoài các tính chất dung dịch bazơ làm đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với oxit axit, tác dụng với axit và bazơ không tan bị nhiệt phân hủy thì bazơ còn có một tính chất hóa học khác. Để tìm hiểu tính chất này chúng ta sẽ được nghiên cứu trong bài “Tính chất hóa học của muối”


	- HS liệt kê các tính chất hóa học đã được biết qua bài oxit và bài axit và kiến thức của bài nước ở lớp 8.

1. Dung dịch bazơ tác dụng với chất chỉ thị màu.

2. Tác dụng với oxit axit.

3. Bazơ tác dụng với axit. 

Các nhóm nêu các thí nghiệm cho mỗi tính chất (VD)

1. Dùng dd NaOH để tác dụng với chất chỉ thị màu.

2. Sục khí cacbonic vào dung dịch nước vôi trong.

3. Đồng (II) hiđroxit tác dụng với dd HCl.

- HS tự nêu cách tiến hành TN theo nhóm.

(hoặc tiến hành TN theo SGK)

- HS lắng nghe, cho nhận xét

- HS chuẩn bị dụng cụ, hóa chất.

- HS lắng nghe, quan sát GV làm mẫu.

- HS theo nhóm tiến hành thí nghiệm, ghi lại hiện tượng xảy ra và rút ra nhận xét, kết luân và ghi vào bảng nhóm

- Kết luận về tính chất hóa học của bazơ qua mỗi thí nghiệm.

- HS: chất không bền với nhiệt dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao (KClO3, KMnO4, CaCO3… )

- HS nêu cách tiến hành thí nghiệm để tìm hiểu tính chất trên.

- HS tiến hành thí nghiệm nhiệt phân Cu(OH)2 theo nhóm

- Ghi lại kết quả TN theo bảng nhóm

- Từ kết quả TN trên rút ra kết luận về phản ứng phân hủy của bazơ không tan. 

- HS viết PTHH minh họa

HS đọc SGK, nghe tính chất dung dịch bazơ tác dụng với dung dịch muối.
	1. Làm đổi màu chất chỉ thị

+ Dung dịch bazơ (kiềm) làm cho giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh và làm dung dịch phenolphtalein không màu chuyển sang màu đỏ.

2. Dung dịch bazơ tác dụng với oxit axit.


PTHH:  Ca(OH)2 + CO2   
[image: image33.wmf]®

 CaCO3 ↓ + H2O

3. Bazơ tác dụng với axit.


PTHH:  Cu(OH)2 + 2HCl  
[image: image34.wmf]®

 CuCl2 + 2H2O

4. Bazơ không tan bị phân hủy 
 PT: Cu(OH)2 
[image: image35.wmf]0
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CuO + H2O

bazơ không tan bị nhiệt phân hủy tạo thành oxit và nước




IV. Củng cố và vận dụng kiến thức

+ Củng cố tính chất hóa học của bazơ bằng sơ đồ tư duy (GV cho HS lên bảng tự vẽ sơ đồ tư duy theo ý hiểu của bản thân). Còn tính chất tác dụng với dung dịch muối bổ sung sau.

[image: image36.emf]Tính chất hóa học của ba zơ


+ Làm bài tập vận dụng kiến thức.

Bài 1: Dãy gồm các bazơ bị nhiệt phân hủy là:
A. Cu(OH)2, Mg(OH)2, NaOH.
             B. Fe(OH)3, KOH, Mg(OH)2.

C. Al(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2.
D. Fe(OH)2, Ba(OH)2, Mg(OH)2.

Bài 2: Chọn chất thích hợp điền vào dấu hỏi và hoàn thành các sơ đồ phản ứng (kèm theo điều kiện nếu có).

a. Fe(OH)3

[image: image37.wmf]®

 
? + H2O 
b. ?  +  NaOH

[image: image38.wmf]®

 Na2SO4  +  ?

c. ? + Zn(OH)2  
[image: image39.wmf]®

 ZnSO4 + H2O 
d. ? + HCl          
[image: image40.wmf]®

     NaCl
 + H2O 
e. ? + CO2         
[image: image41.wmf]®


 Na2CO3 + H2O 
Bài 3: Dùng dung dịch NaOH có thể phân biệt được các chất trong cặp nào dưới đây ?

A. Dung dịch Ba(OH)2 và dung dịch CuCl2
B. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch Ba(NO3)2
C. Dung dịch H2SO4 và dung dịch HCl

Bài 4: Tại sao nước vôi khi quét lên tường một thời gian sau đó sẽ khô và rắn lại?
Bài 5 : Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 300 ml dung dịch HCl 0,8M được dung dịch A. 

a) Viết PTHH. 

b) Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch A.

c) Cho quỳ tím vào dung dịch A, quỳ tím chuyển màu gì?

V- Hướng dẫn học sinh tự học:

- Học kĩ nội dung của bài


- Làm BT 1, 2, 3, 5 SGK


- Đọc trước bài mới.
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